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QUYẾT ĐỊNH  
V/v phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm  

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Ninh Bình năm 2022 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025; Quyết định 

số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí 

đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; Quyết định số 

781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số phụ lục Quyết định số 

1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019;  

Theo đề nghị của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã 

một sản phẩm tỉnh Ninh Bình. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã 

một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Bình năm 2022 với các nội dung như sau: 

1. Kết quả: 

- Sản phẩm đạt hạng 4 sao (****): 29 sản phẩm (trong đó có 02 sản phẩm có 

số điểm đạt trên 90 điểm, tiềm năng đạt hạng 5 sao); 

- Sản phẩm đạt hạng 3 sao (***): 18 sản phẩm. 

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

  2. Sản phẩm đạt các hạng sao tại Khoản 1 Điều này được UBND tỉnh cấp 

Giấy chứng nhận, được sử dụng biểu trưng, tem OCOP thứ hạng sao đạt được trên  

bao bì, nhãn mác và các tài liệu giới thiệu, quảng bá về sản phẩm theo quy định. 

 3. Kết quả phân hạng có giá trị trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày ban hành 

Quyết định này. 



Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổ chức công bố, 

công khai sản phẩm được xếp hạng; hướng dẫn việc sử dụng nhãn hiệu OCOP, thứ 

hạng sao lên bao bì sản phẩm được công nhận theo quy định; kiểm tra định kỳ các 

sản phẩm; đề xuất xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn xếp hạng sản phẩm và 

các quy định khác của nhà nước theo quy định của pháp luật. 

 2. Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản 

phẩm tỉnh Ninh Bình hoàn thiện hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh chuyển hồ sơ 02 sản 

phẩm có số điểm đạt trên 90 điểm để đề nghị Hội đồng đánh giá, phân hạng sản 

phẩm cấp quốc gia xem xét, đánh giá, phân hạng. 

 3. Các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh có sản phẩm được 

công nhận tại Quyết định này có trách nhiệm hoàn thiện sản phẩm đảm bảo chất 

lượng theo quy định của Chương trình OCOP. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố; các tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.   

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối NTM TW; 

- Lưu VT, VP3, VP5. 
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Trần Song Tùng 
 



KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG  

Sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Ninh Bình đợt 1 năm 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      /    /2022 của UBND tỉnh Ninh Bình) 

 
  

TT Tên sản phẩm Chủ thể OCOP Địa chỉ 

Điểm 

đánh giá 

của Hội 

đồng  

I Hạng 4 sao (****) 

1 Túi bèo Vinahandicraft 
Công ty TNHH 

Vinahandicrafts 

Xã  Quang Thiện, 

huyện Kim Sơn 

93 

2 Gương cói Vinahandicraft 87,91 

3 Ngô ngọt nghiền  
Công ty Cổ phần Thực 

phẩm Á Châu 

Phường Nam Sơn, TP. 

Tam Điệp 

90,36 

4 Hạt sen ngâm đường 81,36 

5 
Tảo xoắn Spirulina 

nguyên chất HTX Nông nghiệp công 

nghệ cao Tảo Việt 

Xã Đông Sơn, TP. 

Tam Điệp 

83,27 

6 Tảo xoắn Spirulina tươi 80,82 

7 Khu du lịch Hang Múa 
 Công ty TNHH một 

thành viên Lạc Hồng 

Xã Ninh Xuân, huyện 

Hoa Lư 
78,45 

8 Trà hoa vàng Vũ Gia 20gr 
Công ty TNHH Dược liệu 

Vũ Gia 

Xã Gia Lâm, huyện 

Nho Quan 

75,64 

9 
Trà hoa vàng Cúc Phương 

20gr 
83,82 

10 
Dịch vụ du lịch Vân 

Long 

Hợp tác xã dịch vụ du 

lịch Vân Long 

Thôn Tập Ninh, xã 

Gia Vân, huyện Gia 

Viễn 

76,00 

11 Trà đinh lăng 
Công ty TNHH MTV Bảo 

Sơn Food 

Xã Hùng Tiến, huyện 

Kim Sơn 

74,09 

12 Mật ong sú vẹt 73,73 

13 Ruốc cá rô tổng trường Công ty TNHH thương 

mại chế biến thực phẩm 

Dòng Sông Xanh 

Xã Trường Yên, 

huyện Hoa Lư 

73,82 

14 Ruốc cá trắm cỏ 70,09 

15 
Trà mầm ngũ cốc 

NAFOVI Công ty NOBIO Việt 

Nam 

 

P. Phúc Thành, TP. 

Ninh Bình 

73,55 

16 
Bột ngũ cốc dinh dưỡng 

NAFOVI 
70,55 



17 Tinh dầu tràm 
HTX Dược liệu Đông 

Sơn 

Xã Đông Sơn, TP. 

Tam Điệp 
72 

18 Mật ong Cúc Phương 
HTX sản xuất tiêu thụ 

mật ong Cúc Phương 

Xã Cúc Phương, 

huyện Nho Quan 
71,45 

19 
Ruốc cá thảo dược vị 

nghệ HTX thương mại, dịch 

vụ về chế biến nông sản 

Ninh Bình 

Thôn Đoan Bình, xã 

Gia Phú, huyện Gia 

Viễn 

71,30 

20 Chả cá vị không cay 70,18 

21 Hoa Lan hồ điệp  
Công ty TNHH nông 

nghiệp CNC DG 

Xã Ninh An, huyện 

Hoa Lư 
70,73 

22 Hương Hồng Hạc 
Công ty TNHH sản xuất 

và thương mại SaPo  

Xã Khánh Hồng, 

huyện Yên Khánh 
70,64 

23 Trà hoa Sơn Kim Cúc 
Công ty cổ phần dịch vụ 

thương mại Doanh Sinh 

Xã Ninh Hải, huyện 

Hoa Lư 
70,45 

24 Dưa kim Hoàng Hậu 
Công ty TNHH Vận tải và 

Thương mại Đức Hùng 

P.Yên Bình, TP. Tam 

Điệp 

70,09 

25 Dưa chuột baby 70 

26 Dầu lạc Tràng An 
Hợp tác xã chế biến 

NSTP XK An Thịnh Phát 

Xã Khánh An, huyện 

Yên Khánh 

70 

27 Xì dầu Tràng An 70,09 

28 Thịt dê Minh Đức 
HTX Nông sản và du lịch 

Tam Điệp 

P.Bắc Sơn, TP. Tam 

Điệp 
70 

29 
Cơm cháy nếp Như 

Quỳnh 

DNTN sản xuất chế biến 

thương mại dịch vụ thực 

phẩm Như Quỳnh 

Xã Yên Nhân, huyện 

Yên Mô 
70 

II Hạng 3 sao (***)s 

1 Ruốc tằm 

HTX sản xuất, tiêu thụ 

Nông sản an toàn Văn 

Phong 

Xã Văn Phong, huyện 

Nho Quan 
65,91 

2 Viên cà gai leo mật nhân 
HTX sản xuất và tiêu thụ 

dược liệu Yên Sơn 

Xã Yên Sơn, TP. Tam 

Điệp 

62,91 

3 Viên hà thủ ô mật ong  62 

4 
Trà ướp bông sen Hang 

Múa 

 Công ty TNHH một 

thành viên Lạc Hồng 

Xã Ninh Xuân, huyện 

Hoa Lư 
66,91 



5 Ổi Đồng Phong 
HTX sản xuất cây ăn quả 

Đồng Phong 

Xã Đồng Phong, 

huyện Nho Quan 
62,55 

6 Rượu nếp hương 
DNTN Rượu Hồng Kim 

Sơn 

Xã Khánh Mậu, 

Huyện Yên Khánh 
62 

7 
Cơm cháy Phát Diệm - 

Lứt đen bách hợp Hộ kinh doanh Trần 

Quang Khánh 

xã Yên Lộc, huyện 

Kim Sơn 

62 

8 
Cơm cháy Phát Diệm-

Nếp cái hoa vàng 
61,27 

9 Nấm sò Anh Phúc 
Hợp tác xã nấm Thiên 

Phú 

Thôn Thượng Hòa, xã 

Gia Thanh, huyện Gia 

Viễn 

60,20 

10 Mật ong rừng Gia Hưng 
Hộ kinh doanh Trần Văn 

Tuấn 

Xóm 1, xã Gia Hưng, 

huyện Gia Viễn 
60,00 

11 
Ngó Khoai môn ngọt 

Minh Tâm 

Hộ kinh doanh Phạm Văn 

Thắng 

xã Khánh Hòa, huyện 

Yên Khánh 
60,55 

12 
Tinh bột nghệ Thanh 

Tùng NB 

CSSX Tinh bột nghệ 

Thanh Tùng NB 

Xã Ninh Nhất, TP. 

Ninh Bình 
59,73 

13 
Tinh dầu bạch đàn chanh 

Thành Công 

HTX sản xuất và tiêu thụ 

dược liệu Thành Công 

Xã Yên Thái, huyện 

Yên Mô 
59,7 

14 
Ngó khoai môn ngọt 

Thuận Hương 

Hộ kinh doanh Lã Phú 

Thuận 

Xã Khánh Thịnh, 

huyện Yên Mô 
58,1 

15 Đông trùng hạ thảo khô 

Cơ sở sản xuất Đông 

trùng hạ thảo khô Trường 

Sinh 

P. Nam Bình, TP. 

Ninh Bình 
57,82 

16 
Rau mầm muống Phượng 

Minh 

Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Phượng 

Xã Khánh Thượng, 

huyện Yên Mô 
56,2 

17 
Tinh dầu mùi già Quốc 

Thịnh Hộ kinh doanh Trần Văn 

Quốc 

xã Yên Lộc, huyện 

Kim Sơn 

53,09 

18 
Tinh dầu húng quế Quốc 

Thịnh 
53 
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